	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	


                                      	

MA TRẬN 
Nội dung - Câu hỏi  Đề kiểm tra Học kì I
Môn Công nghệ - Lớp 4
Năm học 2023 - 2024

     1. Ma trận nội dung:

	STT
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	1
	Bài 1: Lợi ích của hoa và cây cảnh trong đời sống
	Số câu
	1
	
	
	01

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	

	2
	Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến
	Số câu
	1
	1
	
	02

	
	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	
	

	[bookmark: _Hlk153372649]3
	Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu
	Số câu
	2
	
	1
	03

	
	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	

	4
	Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu
	Số câu
	
	1
	
	01

	
	
	Số điểm
	
	1,0
	
	

	5
	Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu
	Số câu
	1
	1
	1
	03

	
	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	

	Tổng số câu
	05
	03
	02
	10

	Tổng số điểm
	5,0
	3,0
	2,0
	10

	Tỉ lệ %
	50%
	30%
	20%
	100%











2. Ma trận câu hỏi kiểm tra:

	STT
	Chủ đề, 
mạch kiến thức
	Số câu, câu số
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Bài 1: Lợi ích của hoa và cây cảnh trong đời sống
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	02

	
	
	Câu số
	2
	
	3
	
	
	
	

	3
	Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu
	Số câu
	2
	
	
	
	1
	
	03

	
	
	Câu số
	4,5
	
	
	
	6
	
	

	4
	Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	01

	
	
	Câu số
	
	
	
	9
	
	
	

	5
	Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu
	Số câu
	
	1
	1
	
	
	1
	03

	
	
	Câu số
	
	8
	7
	
	
	10
	

	Tổng số câu
	04
	01
	02
	01
	01
	01
	10

	Tổng số điểm
	5,0
	3,0
	2,0
	10

	Tỉ lệ %
	50%
	30%
	20%
	100%



     
	TM. BAN GIÁM HIỆU
	TỔ TRƯỞNG






Vũ Thị Bích Hạnh
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UBND   QU ? N H ? NG BÀNG   TRƯ ? NG TI ? U H ? C TR ? N VĂN ƠN   

                                              MA TR ? N    N ? i dung  -   Câu h ? i  Đ ?   ki ? m tra H ? c kì I   Môn Công ngh ?   -   L ? p 4   Năm h ? c 2023  -   2024           1. Ma tr ? n n ? i dung:    

STT  M ? ch ki ? n th ? c, k i  năng  S ?  câu,  s ?   đi ? m  M ? c 1  M ? c 2  M ? c 3  T ? ng  

1  Bài 1: L ? i ích c ? a hoa và  cây c ? nh trong đ ? i s ? ng  S ?   câu  1    01  

S ?   đi ? m  1,0     

2  Bài 2: M ? t s ?  lo ? i hoa, cây  c ? nh ph ?  bi ? n  S ?   câu  1  1   02  

S ?   đi ? m  1,0  1,0    

3  Bài 3: V ? t li ? u và d ? ng c ?   tr ? ng hoa, cây c ? nh trong  ch ? u  S ?   câu  2   1  03  

S ?   đi ? m  2,0   1,0   

4  Bài 4: Gieo h ? t hoa, cây  c ? nh trong ch ? u  S ?   câu   1   01  

S ?   đi ? m   1,0    

5  Bài 5: Tr ? ng hoa, cây c ? nh  trong ch ? u  S ?   câu  1  1  1  03  

S ?   đi ? m  1,0  1,0  1,0   

T ? ng s ?   câu  05  03  02  10  

T ? ng s ?   đi ? m  5,0  3,0  2,0  10  

T ?   l ?   %  50%  30%  20%  100%  

                 

